
UỶ BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG AN BIÊN 

Số: 690/QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

An Biên, ngày 29 tháng 4 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc giao chỉ tiêu số lớp, số học sinh cho các trường học trực thuộc phường, 

năm học 2026 - 2027 

                                            

UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG AN BIÊN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16 

tháng 6 năm 2025; Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019; 

Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định 142/2025NĐ-CP ngày 12 

tháng 6 năm 2025 của Chính phủ Quy định về phân định thẩm quyền của chính 

quyền địa phương hai cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo (GDĐT); 

Căn cứ các văn bản của Bộ GDĐT: Thông tư số 30/2024/TT-BGDĐT ngày 

30 tháng 12 năm 2024 ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh 

trung học phổ thông; Thông tư 13/2025/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 6 tháng 2025 

quy định về phân quyền, phân cấp và phân định thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ 

quản lý nhà nước của chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh vực giáo dục; 

Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020  Ban hành Điều lệ 

trường tiểu học; Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 về 

Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ 

thông có nhiều cấp học; Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 

2020 Ban hành Điều lệ trường Mầm non; Công văn số 621/BGDĐT-GDPT ngày 

06 tháng 02 năm 2026 về việc tăng cường quản lý, chỉ đạo công tác tuyển sinh 

mầm non, tuyển sinh đầu cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông năm 

học 2026-2027; 

Căn cứ Công văn số 3704/VP-VX ngày 08 tháng 04 năm 2026 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về việc thực hiện công tác tuyển sinh đầu cấp tiểu học, trung 

học cơ sở trên địa bàn thành phố; Công văn số 1870/SGDDT-GDMN&GDTH 

ngày 31 tháng 03 năm 2026 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh 

cấp học mầm non năm học 2026-2027; Công văn số 2099/SGDĐT-GDTrH ngày 



09 tháng 4 năm 2026 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn tuyển sinh đầu cấp tiểu 

học, THCS năm học 2026-2027; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội phường. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Giao chỉ tiêu số lớp, số học sinh năm học 2026-2027 cho các 

trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Tiểu học và Trung học cơ sở trực 

thuộc phường An Biên (tại biểu chi tiết đính kèm Quyết định này). 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban 

nhân dân phường; Trưởng phòng: Văn hóa - Xã hội; Kinh tế, Hạ tầng và Đô 

Thị phường; Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, 

Tiểu học và Trung học cơ sở; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết 

định thi hành./. 

 

Nơi nhận:                      

- Như Điều 2; 

- Lưu: VT, VHXH.  

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Tịnh 

 



                  CHỈ TIÊU SỐ LỚP, SỐ HỌC SINH KHỐI MẦM NON CÔNG LẬP NĂM HỌC 2026-2027 

                (Kèm theo quyết định số 690/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2026 của UBND phường An Biên) 

 

 

TT Đ
N VỊ 
SỐ 

PHÒNG 

HỌC 

SỐ 

PHÒNG 

CHỨC 

NĂNG 

SỐ 

PHÒNG 

KHÁC 

NHÀ TRẺ MẪU GIÁO  TỔNG 

13-24 tháng 25-36 tháng 3-4 tuổi 4-5 tuổi 5-6 tuổi 
Lớp Học sinh 

Nhóm  Cháu  Nhóm  Cháu  Lớp H sinh Lớp H sinh Lớp H sinh 

1 MG Kim Đồng II 

 1 4 0 0 0 0 4 100 3 90 4 120 11 310 

2 MN 1-6 17 3 7 1 20 3 75 4 100 4 120 4 130 16 445 

3 MN An Dương 15 1 9 0 0 3 75 4 100 4 120 4 140 15 435 

4 MN Hoa Cúc 16 2 6 0 0 4 100 4 100 4 120 4 140 16 460 

5 
MN Hoa Thủy 

Tiên 
13 0 1 1 25 2 50 4 100 3 90 3 105 13 
70 

6 MN Vĩnh Niệm  16 3 5 0 0 3 75 4 100 4 120 3 105 14 400 

8 
MN Hướng Dương 

(CS1) 
9 3 6 0 0 2 50 2 50 2 60 2 70 8 230 

7 
MN Hướng Dương 

(CS2) 
7 1 4 0 0 1 25 2 50 2 60 2 70 7 205 

  TỔNG 104 14 42 2 45 
8 450 28 700 26 780 26 880 100 2855 

 

 

 

 

 
 

 



 

CHỈ TIÊU SỐ LỚP, SỐ HỌC SINH KHỐI MẦM NON TƯ THỤC NĂM HỌC 2026-2027 

(Kèm theo quyết định số 690/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2026 của UBND phường An Biên) 

 

STT ĐƠN VỊ 

Số 

phòng 

học 

Số 

phòng 

chức 

năng 

Số 

phòng 

khác 

NHÀ TRẺ  MẪU GIÁO  TỔNG 

6-12 tháng 12-24 tháng 25-36 tháng 3 tuổi 4 tuổi 5 tuổi 

Lớp Học 

sinh 
Nhóm  Cháu  Nhóm  Cháu  Nhóm  Cháu  Lớp 

Học 

sinh 
Lớp 

Học 

sinh 
Lớp 

Học 

sinh 

1 MN Lý Thái Tổ 5 1 6 0   0   1 20 1 25 1 30 2 70 5 145 

2 MN Minh Phương  8 0 0 0   0   2 40 2 50 2 45 2 55 8 190 

3 MN Pororo 5 1 3 0   1 10 1 15 1 25 1 25 1 25 5 100 

4 
MN TCTXD Bạch 

Đằng 
4 2 4 0   0   1 20 1 25 1 30 1 35 4 110 

5 MN Tuổi Thần Tiên 9 2 6 1 8 2 32 1 18 1 25 2 46 2 40 9 169 

  TỔNG 31 6 19 1 8 2 18 7 127 6 143 6 156 8 231 29 675 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHỈ TIÊU SỐ LỚP, SỐ HỌC SINH KHỐI KHỐI TIỂU HỌC NĂM HỌC 2026-2027 

(Kèm theo quyết định số 690/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2026 của UBND phường An Biên) 

 

Số 

TT 
Đơn vị 

Số 

phòng 

học 

Số 

phòng 

chức 

năng 

Phòng 

khác 

Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Tổng 

Số lớp học 

2buỏi/ngày Số 

lớp 

Số 

học 

sinh 

Số 

lớp 

Số 

học 

sinh 

Số 

lớp 

Số 

học 

sinh 

Số 

lớp 

Số 

học 

sinh 

Số 

lớp 

Số 

học 

sinh 

Số lớp 
Số học 

sinh 

1 
TH Nguyễn Đức 

Cảnh 
50 2 4 12 420 9 427 10 432 9 405 10 416 50 2100 50 

2 TH Trưng Vương 24 2 1 5 175 4 167 5 203 5 166 5 186 24 897 24 

3 TH Vĩnh Niệm 35 4 4 6 210 7 312 7 284 8 303 7 278 35 1387 35 

4 TH Võ Thị Sáu 52 3 4 10 350 11 533 10 430 11 504 10 440 52 2257 52 

  TỔNG 161 11 13 33 1155 31 1439 32 1349 33 1378 32 1320 161 6641 161 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CHỈ TIÊU SỐ LỚP, SỐ HỌC SINH KHỐI THCS NĂM HỌC 2026-2027 

(Kèm theo quyết định số 690 /QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2026 của UBND phường An Biên) 

 

TT ĐƠN VỊ 

Số 

phòng 

học 

Số 

phòng 

chức 

năng 

Phòng 

khác 

Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Tổng số  

Lớp 2buổi/ngày 
Số 

lớp 

Số học 

sinh 

Số 

lớp 

Số học 

sinh 

Số 

lớp 

Số học 

sinh 

Số 

lớp 

Số học 

sinh 
Số lớp 

Số học 

sinh 

1 THCS Lê Chân 21 13 15 6 240 6 237 7 278 8 364 27 1119 19 

2 THCS Nguyễn Bá Ngọc 30 6 13 10 450 8 366 9 389 10 530 37 1735 27 

3 THCS Vĩnh Niệm 26 8 5 6 270 7 337 6 278 7 350 26 1235 19 

4 THCS Võ Thị Sáu 33 11 0 10 450 10 502 9 479 11 591 40 2022 29 

  Tổng 110 38 33 32 1410 31 1442 31 1424 36 1835 130 6111 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CHỈ TIÊU SỐ LỚP, SỐ HỌC SINH TRƯỜNG LỚP LIÊN CẤP TƯ THỤC NĂM HỌC 2026-2027 

(Kèm theo quyết định số 690/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2026 của UBND phường An Biên) 
 

 

SỐ TT ĐƠN VỊ 
SỐ 

PHÒNG 

HỌC 

SỐ 

PHÒNG 

CHỨC 

NĂNG 

PHÒNG 

KHÁC 

CẤP TIỂU HỌC 

Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 TỔNG TH 

Lớp  
Học 

sinh 
Lớp  

Học 

sinh 
Lớp 

Học 

sinh 
Lớp 

Học 

sinh 
Lớp  

Học 

sinh 
Lớp  

Học 

sinh 

1 
TH & THCS 

Việt - Anh 
9 8 15 1 15 1 13 1 16 1 12 1 9 5 65 

 

 

 

CẤP THCS 
TỔNG TOÀN 

TRƯỜNG 
Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 TỔNG THCS 

Lớp  H sinh Lớp  H sinh Lớp  H sinh Lớp  H sinh Lớp  H sinh Lớp  H sinh 

1 16 1 17 1 13 1 15 4 61 9 126 
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